BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng 
Địa chỉ: Số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Số điện thoại: 031.3859809                   Fax: 031.3827848

Năm báo cáo: Năm tài chính 2009
I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng 


- Việc thành lập:

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng được chuyển đổi từ việc cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước – Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng  – theo quyết định số 2714/2000/BGTVT ngày 18/09//2000 của Bộ Giao thông vận tải. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0203000025 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng cấp lần đầu ngày 18/10/2000 với số vốn điều lệ ban đầu là: 7.500.000.000 đồng được cơ cấu như sau: 
· Vốn góp của nhà nước: 2.250.000.000 đồng chiếm tỷ lệ 30% vốn điều lệ.

· Vốn góp của người lao động và các cá nhân khác 5.250.000.000 đồng chiếm 70% vốn điều lệ.

Tổng số vốn điều lệ đến ngày 31/12/2009 là 17.249.420.000 đồng, tỷ lệ vốn góp của Nhà nước tại công ty là 18,65% vốn điều lệ theo giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 6 ngày 15/08/2009.

- Các sự kiện khác:

Ngày 10/07/2007 Công ty đã đăng ký với Ủy ban chứng khoán Nhà nước để trở thành công ty Đại chúng .

2. Quá trình phát triển


- Ngành nghề kinh doanh

+ Kinh doanh dịch vụ hàng hải (bao gồm: Vận tải thủy, vận tải đường bộ, bốc 
xếp, giao nhận hàng hóa và cung ứng hàng hải);

+ Kinh doanh kho bãi;

+ Kinh doanh nhà ăn, nhà nghỉ, cho thuê văn phòng;

+ Đại lý bán xăng dầu,chất đốt. Xuất nhập khẩu và kinh doanh thương mại;
+ Đại lý tàu biển;
+ Dịch vụ vệ sinh tàu biển;

+ Kinh doanh vận tải và dịch vụ vận tải hàng hóa siêu trường, siêu trọng bằng 
đường bộ và đường thủy;

+ Sửa chữa máy móc, thiết bị: sửa chữa thang máy;

+ Sửa chữa thiết bị điện;

+ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng;

+ Lắp đặt hệ thống điện;

+ Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí;

+ Lắp đặt hệ thống xây dựng khác: lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy;

+ Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác: sửa chữa nhà, xưởng, kho tàng.

· Tình hình hoạt động

+ Từ 09/2000 trở về trước: là một Xí nghiệp thành viên của Cảng Hải Phòng, hạch toán phụ thuộc có nhiệm vụ kinh doanh một số ngành nghề phụ trợ cho khai thác Cảng như: đại lý bán xăng dầu, dịch vụ bốc xếp, dịch vụ ăn uống, dịch vụ trông coi phương tiện, dịch vụ hàng hải, dịch vụ vận tải. Ở thời kỳ này, xí nghiệp cung cấp chủ yếu cho cảng Hải Phòng.
+ Từ tháng 10/2000: thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Đây là thời kỳ đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của Công ty trên mọi lĩnh vực. Công ty dần dần khắc phục được những khó khăn ban đầu của giai đoạn kinh doanh độc lập, có nhiều biện pháp về tổ chức, cơ chế sát thực với thị trường, đưa hoạt động kinh doanh vào thế ổn định, đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động, từng bước đầu tư tạo đà phát triển cho công ty, . Bên cạnh đó, Công ty đã mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực mới là bất động sản để tận dụng thế đất sẵn có của mình. Một số dự án đã đem lại kết quả tạo thế phát triển vững chắc cho công ty như tòa nhà Thành đạt, khách sạn Thắng Lợi,...
Hiện nay Công ty cùng với Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng và một số cá nhân thành lập nên Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng với tỷ lệ vốn góp của Công ty là 60% để đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng 19 tầng cho thuê Thành Đạt I.
3. Định hướng phát triển

           Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ,  lợi nhuận tăng trưởng, chi trả cổ tức tăng và ổn định, thu nhập của người lao động luôn được cải thiện, phát triển toàn diện, vững chắc, thực hiện mục tiêu: “ liên tục phát triển, tiến tới thành công”.  
II.  Báo cáo của Hội đồng quản trị:

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm:

Công ty đã khắc phục được những khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoàng kinh tế thế giới, vận dụng tốt những chính sách hỗ trợ, kích cầu của nhà nước như: Hỗ trợ lãi suất vay ngắn hạn 4%/năm, giảm 50% thuế GTGT một số loại hình dịch vụ để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, ổn định thu nhập cho người lao động, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và thực hiện đầy đủ nghiêm túc nghĩa vụ với nhà nước.  

2. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh so với kế hoạch:

- Tổng doanh thu: Thực hiện năm 2009 là 215.616.493.720 đồng, đạt 121% kế hoạch và bằng 99,18% so với năm 2008
- Tổng lợi nhuận trước thuế: Thực hiện năm 2009 là 10.017.334.974 đồng, đạt 111% kế hoạch và bằng 188,7 %  so với năm 2008.

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm

     *Những khoản đầu tư lớn trong năm:

     -  Mua sắm tài sản: 
403 triệu đồng

     -  Sửa chữa lớn tài sản: 
1.407 triệu đồng

     * Phát hành cổ phần tăng vốn:

     - Đợt 1: phát hành 225.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu và cán bộ chủ chốt, bổ sung vốn lưu động. Kết quả phát hành được 224.942 cổ phần thu được: 2.624.420.000 đồng đạt tỷ lệ 99,97%.
    - Đợt 2: Phát hành 2.000.000 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu lấy tiền góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng xây dựng tòa nhà Thành Đạt I. Đến ngày 12/01/2010 kết thúc quá trình chào bán, kết quả phát hành được 1.907.563 cổ phần, thu được 28.613.445.000 đồng đạt tỷ lệ 95,38%.

  * Phát triển sản phẩm mới

   - Công ty con là Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng đã hoàn thành các bước khảo sát, thiết kế, tiến hành động thổ Công trình Tòa nhà văn phòng cho thuê Thành Đạt I vào tháng 11/2009, bắt đầu xây dựng phần móng.
4. Kế hoạch năm 2010
 4.1 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

     - Doanh thu:



    234 tỷ đồng

     - Lãi trước thuế



        8 tỷ đồng
     - Thu nhập bình quân


    3.150.000 đồng/ người-tháng ( khối dịch vụ)






   1.600.000 đồng/ người- tháng( Khối bốc xếp)

     - Tỷ lệ cổ tức



          15-17%


4.1 Kế hoạch đầu tư

    - Hoàn thành  thi công phần móng Tòa nhà Thành Đạt I vào tháng 7/2010, tiến hành xây dựng phần thân. Dự kiến năm 2012 đưa tòa nhà vào sử dụng.
   - Thành lập các chi nhánh Công ty : xí nghiệp sửa chữa và xây dựng, Nhà hàng Cảng, Công ty kinh doanh và cho thuê văn phòng Thành Đạt,... giao quyền tự chủ kinh doanh cho các đơn vị này.

   - Tiếp tục phát hành bổ sung 654.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng.
III. Báo cáo của Ban giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

1.1. Các chỉ tiêu tài chính năm 2009:
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Năm 2009
	Năm 2008

	1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn
	
	
	

	1.1. Bố trí cơ cấu tài sản
	
	
	

	    - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
	%
	34,15
	54,23

	    - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
	%
	65,85
	45,77

	1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn
	
	
	

	    - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn
	%
	63,87
	58,24

	    - Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn
	%
	36,13
	41,76

	2. Khả năng thanh toán
	
	
	

	2.1. Khả năng thanh toán hiện hành
	lần
	1,57
	1,72

	2.2. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
	lần
	1,05
	0,86

	2.3. Khả năng thanh toán nhanh
	lần
	0,63
	0,43

	3. Tỷ suất sinh lời
	
	
	

	3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
	
	
	

	    - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu
	%
	4,65
	2,44

	    - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu
	%
	3,49
	1,77

	3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
	
	
	

	    - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản
	%
	13,54
	10,59

	    - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản
	%
	10,18
	7,67

	3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu
	%
	28,18
	25,64


1.2 Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2009:

	Tài sản (đ)
	Nguồn vốn (đ)

	I. Tài sản ngắn hạn
	48.688.168.750
	I. Nợ phải trả
	47.222.874.422

	II. Tài sản dài hạn
	25.248.579.749
	II. Vốn chủ sở hữu
	26.713.874.077

	Tổng cộng
	73.936.748.499
	Tổng cộng
	73.936.748.499


1.3  Những thay đổi về vốn cổ đông/ vốn góp:

· Tại ngày 31/12/2008: 15.000.000.000 đồng

· Tại ngày 31/12/2009: 17.249.420.000 đồng
Đến ngày 31/12/2009 Công ty đang trong quá trình phát hành 2 triệu cổ phần tăng vốn điều lệ nên số vốn tăng thêm sẽ được ghi nhận vào năm 2010.
1.4  Cổ tức năm 2009:     20% (2.000 đ/CP)

1.5 Tổng số cổ phiếu theo theo từng loại tại thời điểm 31/12/2009:

· Số lượng chứng khoán đã phát hành: 
1.724.942 cổ phiếu

                    Trong đó: Cổ phiếu phổ thông:
1.724.942 cổ phiếu

                                      Cổ phiếu quỹ:
0 cổ phiếu

                     Công ty không phát hành bất kỳ loại trái phiếu nào
2. Báo cáo kết quả sản xuất  kinh doanh 
                                                                                                   Đơn vị tính: VNĐ

	Stt
	Chỉ tiêu
	Năm 2009
	Năm 2008

	1
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
	215.616.493.720
	217.400.384.906

	2
	Các khoản giảm trừ doanh thu 
	-
	-

	3
	Doanh thu thuần 
	215.616.493.720
	217.400.384.906

	4
	Giá vốn hàng bán 
	187.380.796.844
	193.122.940.938

	5
	Lợi nhuận gộp 
	28.235.696.876
	24.277.443.968

	6
	Doanh thu hoạt động tài chính 
	360.644.595
	252.945.776

	7
	Chi phí tài chính 
	1.318.400.298
	2.668.448.904

	
	Trong đó: Chi phí lãi vay
	1.297.526.606
	2.640.837.823

	8
	Chi phí bán hàng
	13.520.690.819
	13.268.087.417

	9
	Chi phí quản lý doanh nghiệp 
	3.884.652.979
	3.338.171.123

	10
	Lợi nhuận thuần từ hđộng kinh doanh 
	9.872.597.375
	5.255.682.300

	11
	Thu nhập khác 
	145.910.241
	109.217.219

	12
	Chi phí khác
	1.172.642
	56.431.968

	13
	Lợi nhuận khác
	144.737.599
	52.785.251

	14
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 
	10.017.334.974
	5.308.467.551

	15
	Chi phí thuế TNDN hiện hành 
	2.556.534.473
	1.464.686.265

	16
	Chi phí thuế TNDN hoãn lại
	(68.139.846)
	-

	17
	Lợi nhuận sau thuế TNDN
	7.528.940.347
	3.843.781.286

	18
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu 
	4.669
	2.562


Đánh giá chung về kết quả đạt được năm 2009
- Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra với chỉ tiêu lợi nhuận tăng gấp gần 2 lần so với năm 2008.

- Đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ lãnh đạo Công ty cho đến người lao động.

- Điều hành sản xuất đúng đắn kịp thời phù hợp với thị trường.

- Triệt để tiết kiệm trong các lĩnh vực, giảm chi phí tăng hiệu quả kinh tế để người lao động có thu nhập ổn định.
- Công tác điều hành sản xuất, kinh doanh, quản lý tài chính, tiền lương, chính sách đối với khách hàng linh hoạt, tích cực hơn.

- Đảm bảo các chính sách xã hội của người lao động như Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

- Chăm lo đời sống vật chất tinh thần, công khai dân chủ đối với người lao động tạo nên sự đồng thuận cao trong sản xuất kinh doanh, sự tin tưởng của người lao động đối với Công ty.

- Thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với nhà nước. Đảm bảo chi trả cổ tức 20% cao hơn năm 2008. 
IV. Báo cáo tài chính


Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán là  Báo cáo tài chính năm 2009 bao gồm: Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2009, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2009 ( được gửi kèm Báo cáo thường niên).
Hiện nay theo Đăng ký kinh doanh số 02030044948 cấp ngày 11/06/2009 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng, tỷ lệ góp vốn của Công ty tại doanh nghiệp này là 60%. Nhưng việc góp vốn này được bắt đầu thực hiện vào tháng 01/2010. Do vậy Công ty không thực hiện việc hợp nhất báo cáo tài chính năm 2009.
V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán:

- Đơn vị kiểm toán độc lập: 

Tên đơn vị:   Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính (IFC-ACA group)

Địa chỉ:       Phòng 1501, tầng 15, Tòa 17T-1, Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội

Điện thoại      04.62811488
- Ý kiến kiểm toán độc lập: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng tại ngày 31/12/2009, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009 phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam”

VI. Các công ty có liên quan:( tính đến 31/12/2009)
1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của Công ty: Không có

2. Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do Công ty nắm giữ (tính đến ngày 31/12/2009):.
Tỷ lệ góp vốn của Công ty tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng là 60% ( Theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh). Nhưng việc góp vốn này được bắt đầu thực hiện vào tháng 01/2010. Nên số vốn góp của Công ty tại Công ty con năm 2009 là: 0 đồng.

VII. Tổ chức và nhân sự

1. Cơ cấu tổ chức của công ty: ( trang bên)

             










2. Ban điều hành
2.1 Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
	Điều hành Công ty
	Ghi chú

	1
	Hà Văn Tiến
	Chủ tịch HĐQT
	Giám đồc
	

	2
	Nguyễn Đức Anh
	Phó chủ tịch HĐQT
	Phó giám đốc
	

	3
	Nguyễn Hùng Việt
	Thành viên HĐQT
	Không
	

	4
	Phạm Văn Nhâm
	Thành viên HĐQT
	Cán bộ an toàn
	Miễn nhiệm 11/03/09

	5
	Nguyễn Xuân Thiêm
	Thành viên HĐQT
	Trưởng phòng vận tải
	Miễn nhiệm 11/03/09

	6
	Nguyễn Thế Anh
	Thành viên HĐQT
	TP tổ chức tiền lương
	Bổ nhiệm 11/03/09

	7
	Đào Thị Tâm
	Thành viên HĐQT
	P. Tổ chức tiền lương
	Bổ nhiệm 11/03/09

	8
	Đỗ Đăng Kha
	TBan kiểm soát
	Không
	Miễn nhiệm 11/03/09

	9
	Nguyễn Văn Hiệp
	Thành viên BKS
	Không
	Miễn nhiệm 11/03/09

	10
	Nguyễn Cẩm Thuỷ
	Thành viên BKS
	PP tổ chức tiền lương
	Miễn nhiệm 11/03/09

	11
	Phạm Bích Hạnh
	TBan kiểm soát
	Cán bộ cửa hàng Lốp
	Bổ nhiệm 11/03/09

	12
	Nguyễn Thị Bẩy
	Thành viên BKS
	Cán bộ phòng kế toán
	Bổ nhiệm 11/03/09

	13
	Trần Thị Hồng
	Thành viên BKS
	Cán bộ Bãi xe ô tô 
	Bổ nhiệm 11/03/09


- Ban giám đốc:

Ông Hà Văn Tiến:         Giám đốc Công ty

Ông Nguyễn Đức Anh: Phó giám đốc công ty

Thay đổi thành viên Ban giám đốc trong năm: không có

- Kế toán trưởng

Bà Phạm Thị Hồng Nhung: Kế toán trưởng Công ty

Thay đổi Kế toán trưởng trong năm: Không có

2.2 Tóm tắt lý lịch

1-
Ông Hà Văn Tiến - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty

· Ngày tháng năm sinh: 06/08/1952.

· Nơi sinh: Hải Phòng.

· Quốc tịch: Việt Nam.

· Dân tộc: Kinh.

· Quê quán: Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng.

· Địa chỉ thường trú: Số 70 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng.

· Số điện thoại liên lạc: 0909686868

· Số CMND: 030064110
Ngày cấp : 30/10/2006
Nơi cấp: CA Hải Phòng. 

· Trình độ văn hoá: 10/10

· Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

· Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị – Giám đốc Công ty.

· Quá trình công tác:

- 1975 – 1981: Cán bộ công tác tại Cảng Hải phòng.

- 1981 – 1990: Phó Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ tổng hợp Cảng HP.

- 1990 – 2000: Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ tổng hợp Cảng HP.

- 2000 – 2006: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị – Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.

- 2006 – nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị – Giám đốc Công ty.

· Số lượng cổ phần đang nắm giữ đến 31/12/2009: 97.888 cổ phần
· Những người liên quan:

Em trai: Ông Hà Văn Tâm  sở hữu: 26.129 cố phần

Vợ: Bà Lê Thị Tính             Sở hữu: 37.400 cổ phần         
2-
Ông Nguyễn Đức Anh – Phó chủ tịch HĐQT, phó giám đốc Công ty 

· Ngày tháng năm sinh: 17/02/1958.

· Nơi sinh: Hải Phòng.

· Quốc tịch: Việt Nam.

· Dân tộc: Kinh.

· Quê quán: Thái Hoà, Bình Giang, Hải Dương.

· Địa chỉ thường trú: Số 132 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng.

· Số điện thoại liên lạc: 0903435896

· Số CMND: 030955679
Ngày cấp : 30/08/2006
Nơi cấp: CA Hải Phòng.

· Trình độ văn hoá: 10/10

· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế vận tải biển, Cử nhân luật

· Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị – Phó Giám đốc Công ty.

· Quá trình công tác:

- 1981 – 1986: Bí thư Đoàn thanh niên Xí nghiệp xếp dỡ II Cảng Hải Phòng.

- 1986 – 1991: Bí thư Đoàn thanh niên Cảng Hải Phòng.

- 1991 – 2000: Phó Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ tổng hợp Cảng HP.

- 2000 – 2007: Uỷ viên Hội đồng quản trị – Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.

- 2007 – nay: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị – Phó Giám đốc Công ty.

· Số lượng cổ phần đang nắm giữ đến 31/12/2009: 34.123 cổ phần
· Những người có liên quan:

Em gái: Nguyễn Thị Thúy Nga  sở hữu: 1.676 cổ phần
3-
Ông Nguyễn Hùng Việt- Thành viên HĐQT

· Ngày tháng năm sinh: 24/08/1958.

· Nơi sinh: Yên Bái.

· Quốc tịch: Việt Nam.

· Dân tộc: Kinh.

· Quê quán: Minh Quân, Trấn Yên, Yên Bái.

· Địa chỉ thường trú: Số 37B, ngõ 2 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội.

· Số điện thoại liên lạc: 0913210418

· Số CMND: 030845365
Ngày cấp : 09/03/1993
Nơi cấp: CA Hải Phòng.

· Trình độ văn hoá: 10/10

· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế vận tải biển

· Chức vụ hiện tại: Phó tổng giám đốc Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam

-Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty (đại diện phần vốn góp của TCT Hàng Hải Việt Nam tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng )

· Quá trình công tác:

- 1992 – 1999: Công tác tại Cảng Hải Phòng.

- 2000 – 11/2003: Công tác tại TCT Hàng Hải Việt Nam.

- 12/2003 – 11/2005: Công tác tại TCT xây dựng đường thuỷ. 

- 11/2005 – nay: Công tác tại TCT Hàng Hải Việt Nam.

· Số lượng cổ phần hiện đang nắm giữ: 321.750 cổ phần 
( Đại diện phần vốn của TCT Hàng hải Việt Nam tại doanh nghiệp)

4-
Họ và tên: Nguyễn Thế Anh 
· Ngày tháng năm sinh: 22/09/1975


· Nơi sinh: Hải Phòng

· Quốc tịch: Việt Nam.

· Dân tộc: Kinh.

· Quê quán: Nam Trung, Nam Trực, Nam Định.

· Địa chỉ thường trú: Số 10/34 Máy Tơ, phường Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
· Số điện thoại liên lạc: 0909.565.565
· Số CMND:  031367370
Ngày cấp : 08/08/2002
Nơi cấp: CA Hải Phòng.

· Trình độ văn hóa: 12/12
· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế vận tải biển, cử nhân luật
· Chức vụ hiện tại: Ủy viên Hội đồng quản trị- Trưởng phòng tổ chức tiền lương Công ty.
· Quá trình công tác:

- 11/1998 – 12/2000: Nhân viên đội vận tải xí nghiệp KDDVTH Cảng Hải Phòng

- 1/2001 – 11/2001: Nhân viên phòng hàng hải –CTCP thương mại DVTH Cảng HP.

- 12/2001 – 09/2004: Nhân viên phòng kế hoạch kinh doanh, phòng Tổ chức tiền lương CTCP thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng

- 10/2004 – 04/2008: Phó phòng TCTL CTCP thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.

- 1/5/2008 – 11/03/2009: Trưởng phòng TCTL CTCP thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.

- 11/03/2009 – nay: Uỷ viên HĐQT - Trưởng phòng TCTL CTCP thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.

· Số lượng cổ phần hiện đang nắm giữ:   237.260 cổ phần
Trong đó:  Số cổ phần đại diện sở hữu: 230.000 cổ phần 

(Đại diện phần vốn của Công ty TNHH vận tải Hà Phương tại doanh nghiệp)



Số cổ phần sở hữu cá nhân: 7.260 cổ phần
· Những người có liên quan:

Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Mùi sở hữu: 3.775 cổ phần
5-
Họ và tên: Đào Thị Tâm 

· Giới tính: Nữ
· Ngày tháng năm sinh: 16/11/1963
· Nơi sinh: Hải Phòng.

· Quốc tịch: Việt Nam.

· Dân tộc: Kinh.

· Quê quán: Xã Tráng Liệt, huyện Cẩm Bình, Hải Dương
· Địa chỉ thường trú: Số nhà 169 đường Bến láng, Trung hành 5, Đằng lâm, Hải an, Hải Phòng.

· Số điện thoại liên lạc: 0313.559804 -0988615734

· Số CMND: 030053969
Ngày cấp : 04/06/1978
Nơi cấp: CA Hải Phòng.

· Trình độ văn hoá: 10/10
· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế vận tải biển
· Chức vụ hiện tại: Uỷ viên Hội đồng quản trị  – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty - Chuyên viên phòng Tổ chức Tiền lương.

· Quá trình công tác:

- 1984 – 1986: Nhân viên kết toán giao nhận hàng hoá - Khu 2 -  Cảng Hải Phòng. 

- 1987 – 1992: Nhân viên kế toán, bán hàng - Nhà ăn ca Khu 2  - Cảng Hải Phòng. 

- 1993 – 1994: Nhân viên kế toán, bán hàng - Cửa hàng ăn uống - Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.

- 1995 – 2000: NV Ban tiền lương - Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ tổng hợp Cảng HP.

- 2000 – 11/03/2009: Chuyên viên phòng Tổ chức Tiền lương - Phó Chủ tịch Công đoàn  Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.

- 11/03/2009 – nay: Uỷ viên HĐQT - Chuyên viên phòng Tổ chức Tiền lương - Phó Chủ tịch Công đoàn  Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.

· Số lượng cổ phần hiện đang nắm giữ: 35.249 cổ phần

6-
Họ và tên: Phạm Bích Hạnh 

· Giới tính: Nữ 
· Ngày tháng năm sinh: 30/09/1972
· Nơi sinh: Bắc Thái
· Quốc tịch: Việt Nam.

· Dân tộc: Kinh.
· Quê quán: Mê Linh  Hà nội 
· Địa chỉ thường trú: Số 15/37/96 Chợ Hàng cũ , Dư hàng kênh, LC Hải phòng.
· Số điện thoại liên lạc: 0934 511885
· Số CMND: 030858945
Ngày cấp : 31/7/1987
Nơi cấp: CA Hải Phòng.

· Trình độ văn hoá: 12/12
· Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật - Kỹ sư kinh tế VTB
· Chức vụ hiện tại: Trưởng ban kiểm soát - NV Kế toán cửa hàng lốp 

· Quá trình công tác:

- 1995 – 1999: NV Đội Hàng hải –  Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ tổng hợp Cảng HP.

- 2000 – 2005: NV kế toán xăng dầu – Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng HP.

- 2006 – 11/03/2009: NV kế toán CH lốp – Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.

- 11/03/2009 – nay: Trưởng ban kiểm soát - NV kế toán CH lốp – Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.

· Số lượng cổ phần hiện đang nắm giữ: 2.316 cổ phần

7-
Họ và tên: Nguyễn Thị Bẩy 
· Ngày tháng năm sinh: 12/06/1963.

· Nơi sinh: Hải Phòng.

· Quốc tịch: Việt Nam.

· Dân tộc: Kinh.

· Quê quán: Đông khê, Ngô Quyền, Hải Phòng.

· Địa chỉ thường trú: Số 33B Kỳ Đồng, Hồng Bàng, Quang Trung, Hải Phòng.

· Số điện thoại liên lạc: 0904319457
· Số CMND: 030186417
Ngày cấp : 03/08/2005
Nơi cấp: CA Hải Phòng.

· Trình độ văn hoá: 10/10

· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế vận tải biển
· Chức vụ hiện tại: Thành viên ban kiểm soát - Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán
· Quá trình công tác:

· 1982 - 1988: Lao động hợp tác tại Cộng hoà dân chủ Đức

· 1989- 1997: Ở nhà

· 1997- 2000: NV phòng kế toán - Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ tổng hợp Cảng HP

· 2000 – 11/03/2009: Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán – Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.
· 11/03/2009 – nay: Thành viên Ban kiểm soát - Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán – Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.
· Số lượng cổ phần hiện đang năm giữ: 11.000 cổ phần
· Những người có liên quan (nếu có): 

· Chị gái: Nguyễn Thị Quý  nắm giữ 11.000 cổ phần

· Chị gái: Nguyễn Thị Thái  nắm giữ 4.422 cổ phần

· Số lượng cổ phần hiện đang nắm giữ: 11.000 cổ phần

8-
Họ và tên: Trần Thị Hồng 
· Giới tính: nữ
· Ngày tháng năm sinh: 12/02/1959
· Nơi sinh: Hải Phòng.

· Quốc tịch: Việt Nam.

· Dân tộc: Kinh.

· Quê quán: Đông khê, Ngô Quyền, Hải Phòng.

· Địa chỉ thường trú: Số 45/256 Lê Lợi,Ngô Quyền, Hải Phòng.

· Số điện thoại liên lạc: 0912770300
· Số CMND: 030327326
Ngày cấp : 03/08/2007
Nơi cấp: CA Hải Phòng.

· Trình độ văn hoá: 10/10
· Trình độ chuyên môn: kế toán
· Chức vụ hiện tại: Thành viên ban kiểm soát - Nhân viên Kế toán bãi ô tô
· Quá trình công tác:

- 1978-1986: NV Phòngkế hoạch Cảng Hải phòng

- 1986-1999: NV cửa hàng ăn - Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ tổng hợp Cảng HP .     - 2000 – 11/03/2009: NV kế toán bãi xe ô tô - Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.

     - 11/03/2009 – nay: Thành viên Ban kiểm soát - NV kế toán bãi xe ô tô - Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.

· Số lượng cổ phần hiện đang nắm giữ: 8.452 cổ phần

9-
Họ và tên: Phạm Thị Hồng Nhung
· Ngày tháng năm sinh: 03/09/1975.

· Nơi sinh: Hải Phòng.

· Quốc tịch: Việt Nam.

· Dân tộc: Kinh.

· Quê quán: Đình Phùng, Kiến Xương, Thái Bình.

· Địa chỉ thường trú: Số 20/28 Phạm Minh Đức, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng.

· Số điện thoại liên lạc: 0912236696

· Số CMND: 030947413
Ngày cấp : 02/05/2007
Nơi cấp: CA Hải Phòng.

· Trình độ văn hoá: 12/12
· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế vận tải biển, cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán

· Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty.

· Quá trình công tác:

- 1997 – 1999: Nhân viên tính lương – Phòng Tổ chức tiền lương Công ty.

- 1999 – 2002: Nhân viên kế toán – Phòng Tài chính kế toán Công ty

- 2002 – 2004: Phó phòng  Tài chính kế toán Công ty.

- 2004 – nay: Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty.

· Số lượng cổ phần hiện đang nắm giữ: 13.264 cổ phần

2.3  Quyền lợi của Ban giám đốc: Tiền lương, tiền thưởng của Ban giám đốc được thực hiện theo quy chế chung của Công ty như những người lao động khác, không có quy chế lương riêng cho các đối tượng này.
- Tiền lương Ban giám đốc năm 2009:    673.461.000 đồng
     - Tiền thưởng Ban giám đốc năm 2009:    50.000.000 đồng

2.4  Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

-     Số lượng, cơ cấu lao động
 Người lao động trong Công ty theo danh sách đến ngày 31/12/2009 là:: 1.291 người. Cơ cấu lao động theo trình độ được thể hiện trong bảng sau:

	Trình độ
	Số lượng (người)
	Tỷ lệ (%)

	Theo trình độ lao động
	1.291
	100%

	Đại học
	62
	4,80%

	Cao đẳng
	11
	0,85%

	Trung cấp
	87
	6,74%

	Lao động phổ thông 
	1.131
	87,61%

	Theo đối tượng lao động:
	1.291
	100%

	Lao động gián tiếp
	55
	4,62%

	Lao động trực tiếp
	1.236
	95,38%

	Tổng cộng
	1.291
	100,00%


· Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp:

+ Người lao động được trả lương gắn với hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình. Chính sách lương như vậy có tác dụng khuyến khích ngưòi lao động làm việc tốt hơn. Lương bình quân năm 2009 là: 2.487.000 đồng/người-tháng

+ Người lao động trong Công ty hàng năm được tham gia các lớp đào tạo phù hợp với công việc của mình như :nâng cao nghiệp vụ bảo vệ (khu vực bãi, toà nhà Thành Đạt), nghiệp vụ xăng dầu (khu vực xăng dầu), các lớp học an toàn lao động, các lớp lái cần trục tàu (công nhân bốc xếp), các lớp bồi dưỡng cập nhật và nâng cao kiến thức cho cán bộ văn phòng do VCCI tổ chức.

+ Công ty trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi hàng năm để khen thưởng cho các cá nhân xuất sắc, sử dụng quỹ phúc lợi trợ cấp khó khăn cho người lao động, trợ cấp cho người về hưu trước tuổi và tổ chức tham quan du lịch cho người lao động.

VIII. Thông tin cổ đông và quản trị công ty
1. Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát, Ban giám đốc
* Cơ cấu và hoạt động

 - Hội đồng quản trị:

 Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ 2 năm (2004-2009) trong đó có một thành viên độc lập không điều hành. Hội đồng quản trị họp định kỳ 1quý một lần để đánh giá sơ kết tình hình hoạt động của công ty và đề ra các giải pháp phù hợp với điều kiện mới, triển khai các dự án đầu tư  đảm bảo cho thực thi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.   

 -  Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên. Trong năm Ban kiểm soát đã kiểm tra Báo cáo tài chính và hoạt động của công ty định kỳ 6 tháng 1 lần.

 -  Ban giám đốc:
       Ban giám đốc Công ty gồm 2 thành viên: 01 Giám đốc, 01 phó giám đốc, trực tiếp điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty; triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết hội đồng quản trị công ty.

* Thù lao, thưởng của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 
Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị được trích từ lợi nhuận sau thuế TNDN và do Đại hội đồng cổ đông quyết định. 

Thù lao Hội đồng quản trị chi năm 2009: 225.000.000 đồng

Thù lao Ban kiểm soát chi năm 2009:         94.500.000 đồng

Thưởng HĐQT, Ban kiểm soát năm2009: 139.000.000 đồng

* Tỷ lệ sở hữu cổ phần

	STT
	Hạ và tên
	Chức Danh
	31/12/2008
	31/12/2009

	
	
	
	Số lượng (CP)
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng (CP)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Hà Văn Tiến
	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
	82.008
	5,47
	97.888
	5,67

	2
	Nguyễn Đức Anh
	Phó CT HĐQT, Phó GĐ
	24.138
	1,61
	34.123
	1,98

	3
	Nguyễn Hùng Việt (cổ đông pháp nhân)
	TV HĐQT
	292.500
	19,5
	321.750
	18,65

	4
	Nguyễn Thế Anh
	TV HĐQT
	34.000
	2,27
	237.260
	13,75

	5
	Đào Thị Tâm
	TV HĐQT
	30.428
	2,03
	35.249
	2,04

	6
	Phạm Bích Hạnh
	TB Kiểm soát
	606
	0,04
	2.316
	0,13

	7
	Nguyễn Thị Bẩy
	TV Ban Kiểm soát
	11.000
	0,74
	11.000
	0,64

	8
	Nguyễn Thị Hồng
	TV Ban Kiểm soát
	7.684
	0,51
	8.452
	0,49


2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông (theo danh sách chốt ngày 31/12/2009):

2.1 Cổ đông trong nước:

a. Cơ cấu cổ đông:

	STT
	Danh mục
	Giá trị

(1.000đ)
	Tỷ lệ

(%)

	1
	Cổ đông Tổ chức
	5.517.500
	31,99

	
	- Cổ đông sở hữu trên 5%
	5.517.500
	31,99

	
	- Cổ đông sở hữu dưới 5%
	0
	0

	2
	Cổ đông cá nhân
	11.731.920
	68,01

	
	- Cổ đông sở hữu trên 5%
	978.880
	5,67

	
	- Cổ đông sở hữu dưới 5%
	10.753.040
	62,34

	Tổng cộng
	17.249.420
	100


b. Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn: ( Đến 31/12/2009)
	STT
	Tên cổ đông
	ĐKKD
	Địa chỉ
	Giá trị (1.000đ)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
	
	Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
	3.217.500
	18,65

	2
	Công ty TNHH vận tải Hà Phương
	0202001445
	Số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng
	2.300.000
	13,33

	3
	Hà Văn Tiến
	030064110
	Số 70 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng
	978.880
	5,67

	Tổng cộng
	6.496.380
	37,65


2.2 Cổ đông nước ngoài: Không có
	
	                                       CHỦ TỊCH HĐQT
                              KIÊM GIÁM ĐỐC CÔNG TY

                                   HÀ VĂN TIẾN


ĐHĐCĐ





HĐQT





BKS





Phó 


Giám đốc





Giám đốc điều hành





Phòng 


Tổ chức hành chính





Phòng 


Tài chính Kế toán





Phòng 


kế hoạch kinh doanh





Phòng 


An toàn 


lao động
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đội dịch vụ bốc xếp





Đội sửa chữa





Cửa hàng kinh doanh lốp





Khối coi  ôtô,xe đạp, xe máy





Phòng vận tải
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cửa hàng xăng dầu





Nhà hàng Cảng





BQL khách sạn 


Thắng Lợi





BQL toà nhà Thành Đạt 
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